	MỤC LỤC

	

	Nội dung

	PHẦN I: MẪU BIỂU BÁO CÁO HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP HUYỆN

	PHẦN II: HƯỚNG DẪN VÀ GIẢI THÍCH CÁCH GHI BIỂU BÁO CÁO
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP HUYỆN

	Biểu số: 68/H-XHMT Số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý

	Biểu số: 77/H-XHMT Số vụ tai nạn giao thông, số người chết, bị thương do tai nạn giao thông

	Biểu số: 78/H-XHMT Số vụ cháy nổ và mức độ thiệt hại.


	

	Biểu: 68/H-XHMT
Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 31 tháng 01 năm sau năm báo cáo 
	SỐ NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY CÓ HỒ SƠ QUẢN LÝ

(Có đến 31/12/20……)
	Đơn vị báo cáo:

Công an ………

Đơn vị nhận báo cáo:

Chi cục Thống kê ………


Đơn vị tính: Người
	STT
	Mã số
	Tổng số người nghiện ma túy đã phát hiện và có hồ sơ quản lý
	Chia theo nhóm tuổi

	
	
	Tổng số
	Trong đó: nữ
	Dưới 16 tuổi
	Từ 16 đến dưới 18 tuổi
	Từ 18 tuổi trở lên
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	…
	
	 
	 
	 
	 
	 


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	
	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Biểu: 77/H-XHMT
Ngày nhận báo cáo:

Tháng: Ngày 16 hàng tháng

 Năm: Ngày 16 tháng 12 năm báo cáo
	SỐ VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG

SỐ NGƯỜI CHẾT, BỊ THƯƠNG DO 

TAI NẠN GIAO THÔNG

Từ ngày 16 tháng trước đến hết

ngày 15 tháng báo cáo

Tháng…….

Năm 20…….
	Đơn vị báo cáo:

Công an huyện .........

Đơn vị nhận báo cáo:

 Chi cục Thống kê ………

	
	Mã số
	Tháng/năm báo cáo
	Cộng dồn từ đầu năm đến tháng báo cáo

	
	
	Số vụ

(vụ)
	Số người chết (người)
	Số người 

bị thương

(người)
	Số vụ

(vụ)
	Số người chết

(người)
	Số người   bị thương

(người)
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	Tổng số
	01
	
	
	
	
	
	

	Chia theo loại đường
	02
	
	
	
	
	
	

	· Đường bộ
	03
	
	
	
	
	
	

	· Đường thủy nội địa
	04
	
	
	
	
	
	

	· Đường sắt
	05
	
	
	
	
	
	

	· Đường hàng không
	06
	
	
	
	
	
	

	Chia theo mức độ tai nạn
	07
	
	
	
	
	
	

	· Va chạm giao thông
	08
	
	
	
	
	
	

	· Ít nghiêm trọng
	09
	
	
	
	
	
	

	· Nghiêm trọng
	10
	
	
	
	
	
	

	· Rất nghiêm trọng
	11
	
	
	
	
	
	

	· Đặc biệt nghiêm trọng
	12
	
	
	
	
	
	

	Chia theo độ tuổi
	13
	
	
	
	
	
	

	· Dưới 18 tuổi
	14
	
	
	
	
	
	

	· Từ 18 - 30 tuổi
	15
	
	
	
	
	
	

	· Từ 31 – 40 tuổi
	16
	
	
	
	
	
	

	· Từ 41 – 50 tuổi
	17
	
	
	
	
	
	

	· Trên 50 tuổi
	18
	
	
	
	
	
	

	Chia theo xã, phường, thị trấn (địa điểm xảy ra tai nạn)
	19
	
	
	
	
	
	

	· …
	20
	
	
	
	
	
	

	· …
	21
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị 

 (Ký, đóng dấu, ghi họ tên)


	Biểu: 78/H-XHMT
Ngày nhận báo cáo:

Tháng: Ngày 16 hàng tháng

Năm: Ngày 16 tháng 12 năm báo cáo
	SỐ VỤ CHÁY NỔ VÀ MỨC ĐỘ THIỆT HẠI
Từ ngày 16 tháng trước đến hết

ngày 15 tháng báo cáo

Tháng…….

Năm 20…….
	Đơn vị báo cáo:
Công an huyện ………
Đơn vị nhận báo cáo:

Chi cục Thống kê ………

	
	Mã số
	Tháng báo cáo
	Cộng dồn từ đầu năm

	
	
	Số vụ (vụ)
	Số người chết (người)
	Số người bị thương (người)
	Giá trị thiệt hại vê tài sản (Triệu đồng)
	Số vụ (vụ)
	Số người chết (người)
	Số người bị thương (người)
	Giá trị thiệt hại vê tài sản 

(Triệu đồng)
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	1. Tổng số vụ cháy
	01
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chia theo nơi cháy 
	02
	
	
	
	
	
	
	
	

	   - Tại khu dân cư
	03
	
	
	
	
	
	
	
	

	   - Trong doanh nghiệp
	04
	
	
	
	
	
	
	
	

	   - Cháy rừng
	05
	
	
	
	
	
	
	
	

	   - Nơi khác
	06
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Tổng số vụ nổ
	07
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chia theo nơi nổ
	08
	
	
	
	
	
	
	
	

	   - Tại khu dân cư
	09
	
	
	
	
	
	
	
	

	   - Trong doanh nghiệp
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	   - Nơi khác
	11
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)



BIỂU SỐ: 68/H-XHMT 

SỐ NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY CÓ HỒ SƠ QUẢN LÝ

1. Khái niệm, nội dung
- Chất ma tuý là chất tự nhiên hoặc chất tổng hợp (hoá học, nhiều dạng khác nhau) khi đưa vào cơ thể người dưới bất cứ hình thức nào sẽ gây ức chế hoặc kích thích mạnh hệ thần kinh, làm giảm đau hoặc có thể gây ảo giác.

- Nghiện ma tuý là tình trạng lệ thuộc vào chất ma tuý. Người nghiện ma tuý là người thường xuyên sử dụng ma tuý tới mức tình trạng cơ thể bị phụ thuộc vào các chất gây nghiện như hêrôin, côcain, moocphin, cần xa, thuốc phiện hoặc dưới bất kỳ dạng nào khác (bạch phiến, thuốc lắc...).

Ghi chú: Không tính những người nghiện ma túy trong các trung tâm cai nghiện ma túy tập trung tại địa bàn xã/phường/thị trấn của từng thành phố, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

Cột A, Cột B: ghi số thứ tự, phân tổ theo xã, phường, thị trấn.

Cột 1: ghi số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý đến thời điểm 31/12 của năm báo cáo.

Cột 2: ghi số người nghiện ma túy nữ có hồ sơ quản lý đến thời điểm 31/12 của năm báo cáo.

Cột 3 đến Cột 5: ghi số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý theo các nhóm tuổi tương ứng.

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

Số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý được thu thập trong một năm trên địa bàn huyện/thành phố/thị xã.

4. Nguồn số liệu

Công an huyện phối hợp phòng Y tế và Trung tâm y tế huyện/thành phố/thị xã để lập biểu.
BIỂU SỐ: 77/H-XHMT 

SỐ VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG, SỐ NGƯỜI CHẾT, BỊ THƯƠNG DO TAI NẠN GIAO THÔNG

1. Khái niệm, nội dung

- Tai nạn giao thông là sự việc bất ngờ, nằm ngoài ý muốn chủ quan của con người, xảy ra khi các đối tượng tham gia giao thông đang hoạt động trên đường giao thông công cộng, đường chuyên dùng hoặc ở các địa bàn giao thông công cộng, nhưng do chủ quan, vi phạm các quy tắc an toàn giao thông hoặc do gặp phải các tình huống, sự cố đột xuất không kịp phòng tránh đã gây ra những 

thiệt hại nhất định cho tính mạng, sức khoẻ con người hoặc tài sản của Nhà nước và nhân dân.

- Một lần tai nạn giao thông xảy ra tại một địa điểm nhất định thì được gọi là một vụ tai nạn giao thông.

- Số người bị tai nạn giao thông bao gồm những người bị thương và chết do tai nạn giao thông gây ra.

- Số người bị thương do tai nạn giao thông bao gồm toàn bộ số người bị thương phải điều trị do các tai nạn giao thông gây ra trên địa bàn trong kỳ báo cáo.

- Số người chết do tai nạn giao thông bao gồm toàn bộ số người bị chết do các tai nạn giao thông gây ra trên địa bàn trong kỳ báo cáo.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

Cột A: Phân tổ theo loại đường xảy ra tai nạn giao thông; mức độ tai nạn giao thông; nhóm tuổi và theo đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn nơi xảy ra tai nạn giao thông.

Cột 1: Ghi số vụ tai nạn giao thông của tháng/năm báo cáo.

Cột 2: Ghi số người bị chết do tai nạn giao thông của tháng/năm báo cáo.

Cột 3: Ghi số người bị thương do tai nạn giao thông của tháng/năm báo cáo.

Cột 4: Ghi số vụ tai nạn giao thông cộng dồn từ đầu năm đến tháng báo cáo.

Cột 5: Ghi số người bị chết do tai nạn giao thông cộng dồn từ đầu năm đến tháng báo cáo.

Cột 6: Ghi số người bị thương do tai nạn giao thông cộng dồn từ đầu năm đến tháng báo cáo.

3. Phạm vi, thời kỳ thu thập số liệu

- Số vụ tai nạn giao thông, số người chết, số người bị thương được thu thập trên địa bàn huyện/thành phố/thị xã.

- Thời kỳ thu thập số liệu báo cáo:

+ Hàng tháng: Từ ngày 10 tháng trước đến ngày 9 tháng báo cáo;

+ Năm: Số liệu của cả năm báo cáo.

4. Nguồn số liệu

Số liệu ghi chép, tổng hợp của Công an huyện/thành phố/thị xã và Ban An toàn giao thông huyện/thành phố/thị xã.
BIỂU SỐ: 78/H-XHMT 

SỐ VỤ CHÁY NỔ VÀ MỨC ĐỘ THIỆT HẠI

1. Khái niệm, nội dung

Cháy, nổ là trường hợp xảy ra cháy, nổ trong các khu dân cư, các cơ sở sản xuất kinh doanh, cháy rừng… gây thiệt hại về người, tài sản và ảnh hưởng tới môi trường. Một lần để xảy ra cháy, nổ thì được gọi là một vụ cháy, nổ. Mức độ thiệt hại bao gồm thiệt hại về người, về tài sản; về người bao gồm số người bị thương, số người bị chết; về tài sản được quy thành tiền theo thời giá.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

Cột A: Phân tổ theo loại cháy, nổ; nơi cháy, nổ và chi tiết theo xã, phường, thị trấn.

Cột 1: Ghi tổng số vụ cháy, nổ trong kỳ báo cáo.

Cột 2: Ghi số người chết do cháy, nổ trong kỳ báo cáo.

Cột 3: Ghi số người bị thương do cháy, nổ trong kỳ báo cáo.

Cột 4: Ghi giá trị thiệt hại về tài sản do cháy, nổ trong kỳ báo cáo.

Cột 5: Ghi số vụ cháy, nổ cộng dồn từ đầu năm đến tháng báo cáo.

Cột 6: Ghi số người chết do cháy, nổ cộng dồn từ đầu năm đến tháng báo cáo.

Cột 7: Ghi số người bị thương do cháy, nổ cộng dồn từ đầu năm đến tháng báo cáo.

Cột 8: Ghi giá trị thiệt hại về tài sản do cháy, nổ cộng dồn từ đầu năm đến tháng báo cáo.

3. Phạm vi, thời kỳ thu thập số liệu

- Số vụ cháy, nổ; số người bị chết, bị thương, giá trị thiệt hại vè tài sản do chát nổ được thu thập trên địa bàn huyện/thành phố/thị xã.

- Thời kỳ thu thập số liệu:

+ Kỳ báo cáo tháng: Báo cáo số liệu phát sinh từ ngày 10 tháng trước đến ngày 9 tháng báo cáo.

+ Báo cáo năm: Báo cáo số liệu phát sinh cả năm báo cáo.

4. Nguồn số liệu

Số liệu ghi chép, tổng hợp của Công an huyện/thành phố/thị xã.
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